
Chuyên ngành Mức HB ĐTBHT ĐRL
tối thiểu tối thiểu tối thiểu

(1) (2) (3) (4) (5)
Khóa 42

1 Kinh tế học ứng dụng Khá 8.40 71

2 Kinh tế KH&ĐT Khá 8.02 77

3 Quản lý nguồn nhân lực Giỏi 8.78 81

4 Thẩm định giá Khá 7.83 77

5 Bất động sản Khá 7.63 71

6 Quản trị Giỏi 8.15 94

7 Quản trị chất lượng Giỏi 8.16 88

8 Quản trị khởi nghiệp Giỏi 8.36 84

9 Ngoại thương Giỏi 9.11 80

10 Kinh doanh thương mại Giỏi 8.46 98

11 Marketing Giỏi 8.01 87

12 Kinh doanh quốc tế Giỏi 8.76 86

13 Quản trị lữ hành Khá 8.48 75

14 Quản trị khách sạn Giỏi 8.34 81

15 Luật kinh doanh Khá 7.82 80

16 Tài chính công Khá 7.99 84

17 Thuế Giỏi 8.82 82

18 Tài chính Giỏi 8.62 84

19 QT rủi ro tài chính & bảo hiểm Giỏi 9.04 91

20 Ngân hàng Giỏi 8.64 95

21 Thị trường chứng khoán Khá 8.06 75

22 Kế toán doanh nghiệp Khá 7.58 79

23 Kế toán công Khá 7.58 78

24 Kiểm toán Giỏi 8.45 88

25 HTTTKD Giỏi 8.27 89

26 Thương mại ĐT Khá 7.95 82

27 Tiếng Anh TM Khá 8.41 73
Khóa 42-50%HP

28 KT nông nghiệp Khá 8.24 77

29 Kinh tế chính trị Khá 8.39 68

30 Toán tài chính Giỏi 8.00 82

31 Thống kê KD Giỏi 8.66 80

STT

MỨC HỌC BỔNG, ĐIỂM TBHT, ĐIỂM RÈN LUYỆN DỰ KIẾN 
NHẬN HBKKHT  HỌC KỲ CUỐI 2019 KHÓA 42 

Dự kiến cấp học bổng KKHT cho các sinh viên đạt  cả 3 điều kiện sau:
* Điều kiện 1: đạt mức học bổng >= mức học bổng tối thiểu (cột 3)
* Điều kiện 2: có Điểm trung bình học tập >= ĐTBHT tối thiểu (cột 4)
* Điều kiện 3: có Điểm rèn luyện  >= ĐRL tối thiểu (cột 5)


